PHỤ LỤC IV
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÂY LÂM NGHIỆP TRỒNG NGOÀI QUY HOẠCH 03 LOẠI RỪNG
(Ban hành kèm Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND)
	I
	Nhóm loài cây gỗ trồng trên cạn (mật độ chuẩn 833 cây/ha)
	Đường kính thân cây (cm)
	Đơn giá bồi thường (đồng/cây)

	1
	Nhóm quý hiếm gồm 45 loài (danh sách tên loài theo phụ lục IV kèm theo)
	≤3
	130.283

	
	
	>3-6
	171.630

	
	
	>6-9
	451.580

	
	
	>9-12
	607.549

	
	
	>12-15
	649.055

	
	
	>15-18
	693.197

	
	
	>18-21
	740.350

	
	
	>21-24
	790.937

	
	
	>24-27
	845.446

	
	
	>27-30
	904.431

	
	
	>30-33
	968.517

	
	
	>33-36
	1.038.453

	
	
	>36-39
	1.1 15.038

	
	
	>39-42
	1.199.222

	
	
	>42
	1.292.081

	 
	Nhóm loài cây gỗ trồng trên cạn (mật độ chuẩn 833 cây/ha)
	Đường kính thân cây (cm)
	Đơn giá bồi thường (đồng/cây)

	2
	Nhóm I gồm 13 loài (danh sách tên loài theo Phụ lục VI kèm theo)
	≤3
	117.255

	
	
	>3-6
	154.467

	
	
	>6-9
	406.422

	
	
	>9-12
	546.794

	
	
	>12-15
	584.150

	
	
	>15-18
	623.878

	
	
	>18-21
	666.315

	
	
	>21-24
	711.843

	
	
	>24-27
	760.901

	
	
	>27-30
	813.988

	
	
	>30-33
	871.666

	
	
	>33-36
	934.608

	
	
	>36-39
	1.003.534

	
	
	>39-42
	1.079.300

	
	
	>42
	1.162.873

	 
	Nhóm loài cây gỗ trồng trên cạn (mật độ chuẩn 833 cây/ha)
	Đường kính thân cây (cm)
	Đơn giá bồi thường (đồng/cây)

	3
	Nhóm II gồm 40 loài (danh sách tên loài theo Phụ lục VI kèm theo)
	≤3
	104.226

	
	
	>3-6
	137.304

	
	
	>6-9
	361.264

	
	
	>9-12
	486.039

	
	
	>12-15
	519.244

	
	
	>15-18
	554.558

	
	
	>18-21
	592.280

	
	
	>21-24
	632.750

	
	
	>24-27
	676.357

	
	
	>27-30
	723.545

	
	
	>30-33
	774.814

	
	
	>33-36
	830.762

	
	
	>36-39
	892.030

	
	
	>39-42
	959.377

	
	
	>42
	1.033.664

	 
	Nhóm loài cây gỗ trồng trên cạn (mật độ chuẩn 833 cây/ha)
	Đường kính thân cây (cm)
	Đơn giá bồi thường (đồng/cây)

	4
	Nhóm III gồm 64 loài (danh sách tên loài theo Phụ lục VI kèm theo)
	≤3
	91.198

	
	
	>3-6
	120.141

	
	
	>6-9
	316.106

	
	
	>9-12
	425.284

	
	
	>12-15
	454.339

	
	
	>15-18
	485.238

	
	
	>18-21
	518.245

	
	
	>21-24
	553.656

	
	
	>24-27
	591.812

	
	
	>27-30
	633.102

	
	
	>30-33
	677.962

	
	
	>33-36
	726.917

	
	
	>36-39
	780.526

	
	
	>39-42
	839.455

	
	
	>42
	904.456

	 
	Nhóm loài cây gỗ trồng trên cạn (mật độ chuẩn 833 cây/ha)
	Đường kính thân cây (cm)
	Đơn giá bồi thường (đồng/cây)

	5
	Nhóm IV gồm 91 loài (danh sách tên loài theo Phụ lục VI kèm theo)
	≤3
	78.170

	
	
	>3-6
	102.978

	
	
	>6-9
	270.948

	
	
	>9-12
	364.529

	
	
	>12-15
	389.433

	
	
	>15-18
	415.918

	
	
	>18-21
	444.210

	
	
	>21-24
	474.562

	
	
	>24-27
	507.268

	
	
	>27-30
	542.659

	
	
	>30-33
	581.110

	
	
	>33-36
	623.072

	
	
	>36-39
	669.023

	
	
	>39-42
	719.533

	
	
	>42
	775.248

	 
	Nhóm loài cây gỗ trồng trên cạn (mật độ chuẩn 833 cây/ha)
	Đường kính thân cây (cm)
	Đơn giá bồi thường (đồng/cây)

	6
	Nhóm V gồm 67 loài (danh sách tên loài theo Phụ lục VI kèm theo)
	≤3
	65.142

	
	
	>3-6
	85.815

	
	
	>6-9
	225.790

	
	
	>9-12
	303.775

	
	
	>12-15
	324.528

	
	
	>15-18
	346.599

	
	
	>18-21
	370.175

	
	
	>21-24
	395.469

	
	
	>24-27
	422.723

	
	
	>27-30
	452.216

	
	
	>30-33
	484.259

	
	
	>33-36
	519.226

	
	
	>36-39
	557.519

	
	
	>39-42
	599.611

	
	
	>42
	646.040

	II
	Nhóm loài cây Keo. Bạch đàn (mật độ chuẩn 2.000 cây/ha)
	Đường kính thân cây (cm)
	Đơn giá bồi thường (đồng/cây)

	 
	Keo lai. Keo tai tượng. Keo lá tràm. Keo lưỡi liềm. Bạch đàn carnal. Bạch đàn lai. Bạch đàn uro
	≤5
	15.384

	
	
	>5-10
	22.043

	
	
	>10-15
	100.410

	
	
	>15-20
	146.733

	
	
	>20-25
	163.247

	
	
	>25
	172.153

	III
	Nhóm loài cây ngập mặn (mật độ chuẩn 4.400 cây/ha)
	Đường kính thân cây (cm)
	Đơn giá bồi thường (đồng/cây)

	 
	Mấm trắng. Mấm đen. Sú. Vẹt dù. Vẹt trụ. Đưng. Bần trắng. Bần ổi. Gõ Biển. Gõ nước. Xu ổi. Cóc đỏ. Cóc vàng. Cóc Trắng. Đước đôi. Bần chua. Dà vôi
	≤2
	51.163

	
	
	>2-4
	95.756

	
	
	>4-6
	143.841

	
	
	>6-8
	154.152

	
	
	>8-10
	165.836

	
	
	>10-12
	176.774

	
	
	>12-14
	189.211

	
	
	>14-16
	206.218

	
	
	>16-18
	226.070

	
	
	>18-20
	249.389

	
	
	>20
	262.259

	IV
	Nhóm loài cây lâm nghiệp khác
	Đơn vị tính
	Đơn giá bồi thường (đồng/cây)

	1
	Tre tàu. gai. mạnh tông (mật độ 200 bụi/ha)

	a
	Cây mới trồng dưới 1 năm tuổi
	đồng/bụi
	34.000

	b
	Cây từ 1 năm tuổi trở lên
	đồng/cây
	42.000

	2
	Tre mỡ. tầm vông. lồ ô (mật độ 1.100 bụi/ha)

	a
	Cây mới trồng dưới 1 năm tuổi
	đồng/bụi
	13.000

	b
	Cây từ 1 năm tuổi trở lên
	đồng/cây
	22.000

	3
	Trúc (mật độ 1.100 bụi/ha)
	 
	 

	a
	Cây mới trồng dưới 1 năm tuổi
	đồng/bụi
	8.000

	b
	Cây từ 1 năm tuổi trở lên
	đồng/cây
	11.000



